
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

T. H Nhân Thầy Đức Cô  An C. Liên Thầy Đức Cô  An C. Nga C. Oanh Thầy Đức Cô  An

C11-PTHKT B33 P.D14 C2-P.TH B33 P.D14 D25 D26 B33 P.D14

Hệ thống thông 

tin kế toán
Giáo dục QP&AN Tiếng anh 2 Nghiệp vụ bàn Giáo dục QP&AN Tiếng anh 2 Tour miền Trung

Quản trị chất 

lượng
Giáo dục QP&AN Tiếng anh 2

Tuần 21-38 Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-39 Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-32 Tuần 21-32 Tuần 21-32 Tuần 33-41

Từ: 15/1/2024 

đến 13/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 20/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Cô  An Cô Thúy Cô  An Cô Thúy

B33 B33 B33 B33

Tiếng anh 2
Giáo dục Chính 

trị
Tiếng anh 2

Giáo dục Chính 

trị

Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-32 Tuần 33-41

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

C. M. Hạnh T. T. Nhàn T. T. Nhàn Cô Thanh C. Lộc C. Oanh C. Oanh

PTHKT D26 D26 B33 D25 D14 D14

Thực hành khai 

báo thuế

Kế toán doanh 

nghiệp 1

Kế toán doanh 

nghiệp 1
Tiếng Anh NH1

Tổ chức sự kiện 

trong du lịch

Quản trị quan hệ 

khách hàng

Quản trị quan hệ 

khách hàng

Tuần 27-35 Tuần 21-41 Tuần 21-41 Tuần 30-41 Tuần 21-32 Tuần 27-35 Tuần 27-35

Từ: 27/2/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 04/6/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 04/6/2024

Từ: 19/3/2024 

đến 04/6/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 02/4/2024

Từ: 27/2/2024 

đến 23/4/2024

Từ: 27/2/2024 

đến 23/4/2024

C. Hưởng C. Oanh

D13 D27

Nguyên lý thống 

kê
Thủ tục Hải quan

Tuần 21-32 Tuần 21- 35

Từ: 16/1/2024 

đến 02/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 23/4/2024

T. H Nhân Thầy Nam T. T. Nhàn T. T. Nhàn C. Liên Thầy Nam C. Lộc C. Nga T. H Nhân Thầy Nam C. Nga C. Nga 

C11-PTHKT CS2-Gò Vấp C12 C12 C2-P.TH CS2-Gò Vấp B33 D25 C11-PTHKT CS2-Gò Vấp D14 D14

Thương mại điện 

tử cơ bản
GDTC

Kế toán doanh 

nghiệp 1

Kế toán doanh 

nghiệp 1
Nghiệp vụ bàn GDTC Văn hóa ẩm thực

Dịch vụ chăm sóc 

khách hàng

Thương mại điện 

tử cơ bản
GDTC Marketing quốc tế Marketing quốc tế

Tuần 21-32 Tuần 30-35 Tuần 36-41 Tuần 36-41 Tuần 38-39 Tuần 30-35 Tuần 36-40 Tuần 21-29 Tuần 21-32 Tuần 30-35 Tuần 36-41 Tuần 36-41

Từ: 17/1/2024 

đến 03/4/2024

Từ: 20/3/2024 

đến 24/4/2024

Từ: 01/5/2024 

đến 05/6/2024

Từ: 01/5/2024 

đến 05/6/2024

Từ: 15/5/2024 

đến 22/5/2024

Từ: 20/3/2024 

đến 24/4/2024

Từ: 01/5/2024 

đến 29/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 13/3/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 03/4/2024

Từ: 20/3/2024 

đến 24/4/2024

Từ: 01/5/2024 

đến 05/6/2024

Từ: 01/5/2024 

đến 05/6/2024

Cô  An Cô Na Cô Thúy T. T. Nhàn Cô  An Cô Na Cô Thúy

B33 B33 B33 D13 B33 B33 B33

Tiếng anh 2 Pháp luật
Giáo dục Chính 

trị

Thanh toán quốc 

tế
Tiếng anh 2 Pháp luật

Giáo dục Chính 

trị

Tuần 21-23 Tuần 27-32 Tuần 33-38 Tuần 21- 35 Tuần 21-23 Tuần 27-32 Tuần 33-38

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Từ: 28/2/2024 

đến 03/4/2024

Từ: 10/4/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 24/4/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Từ: 28/2/2024 

đến 03/4/2024

Từ: 10/4/2024 

đến 15/5/2024

C.Huệ T. H Nhân T. H Nhân C. Liên C. Lộc C. Lộc C. Hưởng T. H Nhân T. H Nhân

D26 C11-PTHKT C11-PTHKT C23-P.TH B33 D25 D13 D14 D14

Thực hành sổ sách 

kế toán
Tin học ứng dụng Tin học ứng dụng

Nghiệp vụ chế 

biến món ăn 2
Văn hóa ẩm thực

Nghiệp vụ thiết kế 

và điều hành tour

Bảo hiểm hàng 

hải
Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô

Tuần 21-38 Tuần 21-35 Tuần 21-35 Tuần 21-35 Tuần 36-39 Tuần 21-35 Tuần 27-38 Tuần 36-41 Tuần 36-41

Từ: 18/1/2024 

đến 16/5/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 25/4/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 25/4/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 25/4/2024

Từ: 02/5/2024 

đến 23/5/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 25/4/2024

Từ: 29/2/2024 

đến 16/5/2024

Từ: 02/5/2024 

đến 06/6/2024

Từ: 02/5/2024 

đến 06/6/2024

Thầy Mai Út

D13

Quản trị rủi ro

Từ: 18/1/2024 

đến 25/4/2024

C. M. Hạnh C. M. Hạnh Cô Nhựt Thanh C. Thanh T. H Nhân T. H Nhân T. H Nhân T. H Nhân

C12 C12 C2-P.TH B33 C11-PTHKT D14 C11-PTHKT D14

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ
Nghiệp vụ bar 1

Marketing nhà 

hàng
Tin học ứng dụng Kinh tế vi mô Tin học ứng dụng Kinh tế vi mô

Tuần 33-41 Tuần 33-41 Tuần 21-35 Tuần 36-41 Tuần 21-35 Tuần 36-41 Tuần 21-35 Tuần 36-41

Từ: 12/4/2024 

đến 07/6/2024

Từ: 12/4/2024 

đến 07/6/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 26/4/2024

Từ: 03/5/2024 

đến 07/6/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 26/4/2024

Từ: 03/5/2024 

đến 07/6/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 26/4/2024

Từ: 03/5/2024 

đến 07/6/2024

C. Thanh Thầy Khánh Thầy Khánh C. Kiều Hạnh C. Kiều Hạnh

B33 D13 DN C22 C22

Marketing nhà 

hàng
Thực hành DN Thực hành DN

Nhập môn 

Logistics

Nhập môn 

Logistics

Tuần 33-35 Tuần 21-23 Tuần 27-39 Tuần 29-37 Tuần 29-37

Từ: 13/4/2024 

đến 27/4/2024

Từ: 20/1/2024 

đến 03/2/2024

Từ: 02/3/2024 

đến 25/5/2024

Từ: 16/3/2024 

đến 11/5/2024

Từ: 16/3/2024 

đến 11/5/2024
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023- 2024
Tuần 27, bắt đầu ngày 26/02/2024
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T.HOÀI NHÂNCÔ LIÊN

C23LG1

CÔ LIÊN CÔ NGA T.HOÀI NHÂN

T23NH1 T22HD1 C22LG1 T23LG1

KHOA KINH TẾ

CÔ THI

T22KT1 T23KT1 C23KT1 T22NH1


